PHÂN CÔNG COI THI HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2014-2015 (Tuần 18)
Khối 8, 9 thi buổi sáng

	Thứ
	Môn
	Khối 9
	Khối 8

	
	
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16

	Thứ3

23/12
	Văn
	Thiêm
	KhánhT
	Nhuận
	ThảoV
	Nga
	Na
	Quý
	Đào
	Hương
H
	ThảoL
	Lượt
	Chuẩn
	Giang
	Trang
	Thanh
	Hương
Đ

	
	Anh
	Nga
	Na
	Quý
	Đào
	Thiêm
	KhánhT
	Nhuận
	ThảoV
	Giang
	Trang
	Thanh
	Hương
Đ
	Hương
H
	ThảoL
	Lượt
	Chuẩn

	Thứ4

24/12
	Toán
	KhánhT
	HươngH
	Lượt
	Tuấn
	Thiêm
	ThảoL
	Nhuận
	Hằng
	Trang
	Chuyên
	Thuấn
	Quý
	Hương
Đ
	Huyền
	Loan
	Hạnh
NN

	
	CD
	Trang
	Chuyên
	Thuấn
	Quý
	HươngĐ
	Huyền
	Loan
	HạnhNN
	Khánh
T
	HươngH
	Lượt
	Tuấn
	Thiêm
	ThảoL
	Nhuận
	Hằng


Khối 6, 7 thi buổi chiều
	Thứ
	Môn
	Khối 7
	Khối 6

	
	
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22
	P23
	P24
	P25
	P26
	P27
	P28
	P29
	P30
	P31
	P32

	Thứ3

23/12
	Toán
	Duyên
	Lý
	Minh
	HạnhV
	Vuốt
	Giang
	Chuyên
	HàMT
	Loan
	HươngCD
	Thuấn
	Xuyền
	Thanh
	Hoa
	Trang
	Huyền

	
	CD
	Loan
	HươngCD
	Thuấn
	Xuyền
	Thanh
	Hoa
	Trang
	Huyền
	Duyên
	Lý
	Minh
	HạnhV
	Vuốt
	Giang
	Chuyên
	HàMT

	Thứ4

24/12
	Văn
	HàT
	Hằng
	Vân
	Đào
	ThảoV
	HạnhV
	Nga
	Lý
	HươngV
	Na
	Vuốt
	Duyên
	Minh
	Chuẩn
	Chuyên
	Xuyền

	
	Anh
	HươngV
	Na
	Vuốt
	Duyên
	Minh
	Chuẩn
	Chuyên
	Xuyền
	HàT
	Hằng
	Vân
	Đào
	ThảoV
	HạnhV
	Nga
	Lý


Chú ý:
 Các đồng chí dạy NN buổi thi NN mà không phân công coi thi vẫn đến trường để cho học sinh thực hiện phần nghe.
PHÂN CÔNG COI THI HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2014-2015 (Tuần 18)

	Thứ
	Môn
	6A
	6B
	6C
	6D
	7A
	7B
	7C
	7D
	8A
	8B
	8C
	8D
	9A
	9B
	9C
	9D

	Thứ 5

25/12
	Lý
	Huyền
	Vuốt
	Thanh
	Hạnh
NN
	Na
	Lượt
	ThảoV
	ThảoL
	Thiêm
	Đào
	Quý
	Hương
H
	Tuấn
	Nhuận
	Nga
	Duyên

	
	Sử
	Na
	Lượt
	ThảoV
	ThảoL
	Huyền
	Vuốt
	Thanh
	Hạnh
NN
	Tuấn
	Nhuận
	Nga
	Duyên
	Thiêm
	Đào
	Quý
	Hương
H

	
	CN
	Thiêm
	Đào
	Quý
	Hương
H
	Tuấn
	Nhuận
	Nga
	Duyên
	Huyền
	Vuốt
	Thanh
	Hạnh
NN
	Na
	Lượt
	ThảoV
	ThảoL

	Thứ 6

26/12
	Địa
	Loan
	Khánh
T
	Hằng
	HạnhV
	Vân
	Lý
	Minh
	Chuẩn
	Giang
	Trang
	Chuyên
	HàMT
	Thuấn
	Xuyền
	Hoa
	HàT

	
	Sinh
	Giang
	Trang
	Chuyên
	HàMT
	Thuấn
	Xuyền
	Hoa
	HàT
	Loan
	Khánh
T
	Hằng
	HạnhV
	Vân
	Lý
	Minh
	Chuẩn

	
	Hóa
	Học theo TKB
	Hằng
	HàT
	Chuẩn
	HạnhV


